
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024 - Lần thi: 1

Lớp: TC22HtA

Xếp loại
TBC
HT

Ngày sinhTênHọ đệmMã SVTT Số
HP
nợ

Giáo
dục
quốc

phòng

Giáo
dục thể
chất 3

Hình
hoạ cấu
trúc vật
thể khối

Hình
thức cơ
bản của
hội họa

Màu sắc
và hình
tự nhiên

NC diễn
tả khối
đơn sắc
chất liệu

NC ứng
dụng

KT, CN,
CL công

Ngoại
ngữ 3
(Tiếng
Anh)

Tư
tưởng

Hồ Chí
MinhSố đơn vị học trình 11 1 4 3 4 3 4 3 3

1 22T210103000
5

Nguyễn Phương Thảo 24/12/2003 7.67 Khá7.00 8.00 6.90 9.50 8.10 7.40 7.70 7.20 7.00

42 21T580108010
8

Giang Ngọc Vân 26/01/2023
11:42:31

2.10 Kém6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 6.00

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2024,
Ngày 31 tháng 1 năm 2024Xuất sắc: 0 Giỏi: 0

Khá: 1 TB Khá: 0
Trung bình: 0 Yếu: 0
Kém: 1

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS. Nguyễn Hoàng Hưng

Trang: 1/1


